
 

 

 

 

Nâng cao 
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 

(Phần 4) 
 

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống 

61. Anh nên mua máy Samsung vì Samsung không ............... đĩa. Đĩa nào nó cũng 

chạy được. 

  (a) kén   (b) chọn   (c) tuyển   (d) lựa  

62. Cạnh bàn ................ lắm, coi chừng đứt tay đấy! 

 (a) dẻo   (b) sắc   (c) dẹp   (d) bằng  

63. Cả chục thanh niên ................ chơi đánh bài trước cổng chùa. Trông không đẹp 

chút nào! 

 (a) tập hợp   (b) tụ tập   (c) quây quần  (d) tụ điểm 

64. Cái hồ này ............... nước cho cả tỉnh sử dụng. 

  (a) chứa đựng  (b) nội dung   (c) chứa   (d) đựng  

65. Cái đồng hồ rất đẹp, em ................ lắm. 

  (a) chú ý   (b) để ý   (c) ưng ý   (d) cố ý  

66. Chính phủ của Đảng Dân chủ đứng được 6 tháng thì ............... . 

  (a) đổ   (b) ngã   (c) nghiêng   (d) té 

67. Chúng tôi thật sự kính trọng ngài ................ Thủ tướng M.Gandhi. 

 (a) cựu   (b) cố    (c) vốn   (d) nguyên 
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68. Cô ấy có một ................ nhạy cảm, cái gì cũng có thể làm cô ấy xúc động. 

 (a) vong linh  (b) linh hồn   (c) tâm hồn   (d) lòng  

69. Cô ấy học rất ..............., môn nào cũng giỏi cả. 

  (a) đều   (b) đều đều   (c) đều đặn   (d) a,b,c đúng 

70. Cuộc sống của người nông dân vẫn ................ chặt với ruộng đồng. 

 (a) gắn liền   (b) gắn   (c) gắn bó   (d) liên hệ  

71. Hắn bước vào phòng, ............. mạnh khẩu súng trước mặt tôi, vẻ đe doạ. 

 (a) để   (b) đặt   (c) ném   (d) vứt 

72. Khi tôi đi ngang công viên, tôi nghe có một tiếng nổ .............. lên. Tôi giật mình. 

  (a) ngân   (b) cất   (c) ồn    (d) vang    

73. Không biết tại sao anh ta có những suy nghĩ rất ................ . 

 (a) bệnh tật   (b) bệnh hoạn  (c) đau yếu   (d) ốm yếu 

74. Không làm thế nào để ............... hai đứa bé ra được. 

  (a) chia   (b) chia tay   (c) phân   (d) tách  

75. Lâu nay anh có ................ với chị Nga không? 

 (a) liên hệ   (b) liên lạc   (c) giao tiếp   (d) gắn   

76. Đêm Giáng sinh hàng chục ngàn người ............... về trung tâm thành phố. 

  (a) chảy    (b) chạy   (c) đổ    (d) ngã  

77. Nghệ thuật cải lương hình như không còn ............... nữa. 

  (a) dân chúng  (b) công chúng  (c) nhân dân  (d) quần chúng 

 



 

 

78. Người ta thường nói sách vở làm giàu kiến thức, còn nghệ thuật làm đẹp ...........  

 (a) vong linh  (b) linh hồn   (c) tâm hồn   (d) hồn  

79. Nhờ hệ thống ............... mà mỗi năm vùng này sản xuất được 3 vụ. 

  (a) thủy lợi   (b) thủy sản   (c) thủy triều  (d) thủy tinh 

80. Những ............... kỹ thuật ở các nhà máy điện hạt nhân luôn có nguy cơ chết 

người. 

 (a) biến động  (b) sự cố   (c) biến cố   (d) sự kiện 

 

Đáp án: 61a; 62b; 63b; 64c; 65c; 66a; 67b; 68c; 69a; 70b; 

 71b; 72d; 73b; 74d; 75b; 76c; 77b; 78c; 79a; 80b 

 


